
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 42 đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

11/11/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FTSC

3502320601

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất container(Doanh nghiệp không được chế 
biến trong khu dân cư, chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và pháp luật có liên 
quan)

2599

2. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất công trình

4330

3. Phá dỡ 4311

4. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

5. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng

4933

6. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng; Mua 
bán khí công nghiệp (Oxy, Axetylen, Agon,…)

4661

7. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn và không cồn

4633

8. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp; Xây dựng ống dẫn 
khí đốt; Xây dựng công trình đường ống dẫn xăng dầu, chất 
lỏng; Xây dựng nhà máy lọc dầu, xử lý khí đốt, hóa lỏng, nhà 
máy hóa chất, bể chứa dầu; Xây dựng kết cấu công trình; Công 
trình cảng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình điện 
đến 35KW

4290

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT 
NHẬP KHẨU FTSC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FTSC TRADING AND IMPORT-EXPORT 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: FTSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0643. 525255
Email:

0643. 527455
www.ftc.com.vn

Fax:
Website:
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9. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê 
container…

7730

10. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

11. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

12. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện điều khiển

4321

13. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

14. Chuẩn bị mặt bằng 4312

15. Bán buôn thực phẩm 4632

16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

17. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu  (Mua bán 
kết cấu thép, thép phôi, sắt thép xây dựng, ống kim loại, tôn và 
thép lá, dây kim loại);

4662(Chính)

18. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Môi giới thương mại; Ủy thác mua bán hàng hóa;

4610

19. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện
Chi tiết: Sản xuất bảng điện điều khiển các loại;

2710

20. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách theo hợp đồng

4932

21. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán đồ kim khí (dao, kéo, móc, dụng cụ kim khí 
cầm tay); Mua bán sơn; mua bán vật liệu xây dựng, thiết bị cấp 
nước trong nhà, thiết bị nhiệt và phụ tùng thay thế; mua bán 
các loại gỗ ( gỗ tròn, gỗ xẻ, cửa gỗ, ván lát sàn, gỗ ép, gỗ ốp từ 
nguồn gỗ hợp pháp)

4663

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán đồ điện gia dụng (Nồi đun điện, lò vi sóng, 
lò sưởi, ấm điện, bàn là, tủ lạnh, máy giặt, máy hút bụi, máy 
khử mùi...); Mua bán thiết bị điều hòa nhiệt độ, thiết bị vệ sinh
(điều hòa không khí, lò sưởi kim loại, hệ thống sưởi bằng nước 
nóng, thiết bị vệ sinh); Mua bán văn phòng phẩm;

4649

24. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán hóa chất khác (Trừ hóa chất sử dụng trong 
nông nghiệp): Cồn công nghiệp, chất tẩy rửa, khí đốt công 
nghiệp, chất dẻo tổng hợp, hóa chất hữu cơ, đồ nhựa tổng hợp; 
Mua bán nhựa đường, Mua bán mủ cao su; Mua bán phân bón; 
Chi tiết: Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn phụ liệu may mặc 
và giày dép

4669

25. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651
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26. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị khai thác khí 
đốt, lọc dầu, khai thác dầu, giàn khoan và thiết bị khoan dầu 
mỏ, bồn áp lực, nồi hơi.

3312

27. Sản xuất các cấu kiện kim loại
(Doanh nghiệp không được sản xuất trong khu dân cư, chỉ 
được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật 
Bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan)

2511

28. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
Chi tiết: Sản xuất cọc bê tông cốt thép, ép cọc côt thép phục vụ 
các công trình xây dựng

2395

29. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

30. In ấn 1811

31. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

32. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Sửa chữa hệ thống điện điều khiển

3314

33. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông( Cầu, đường, cống) 

4210

34. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)
Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng tàu, thuyền, xà lan, ca nô, giàn 
khoan

3315

35. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
(Doanh nghiệp không được sản xuất trong khu dân cư, chỉ 
được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật 
Bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan)

2512

36. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2212

37. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

38. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật 
liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị 
khác dùng trong mạch điện); trang thiết bị bảo hộ lao động; 
Mua bán các thiết bị đo lường; mua bán thiết bị cứu sinh cứu 
hỏa…

4659

39. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

40. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật; kinh doanh khu vui 
chơi, giải trí

9329

41. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

42. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng;

4100
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 KHOA ANH 
TUẤN

Số 17/22C Ngô 
Đức Kế, Phường 
7, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

273360875

2 PHẠM THỊ 
LOAN

Số 47 Trần Xuân 
Độ, Phường 
Thắng Nhì, Thành 
phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

273604129

3 NGUYỄN THỊ 
HÀ

B1-08 Lê Quang 
Định, Phường 9, 
Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

273230488

43. Bốc xếp hàng hóa 5224

44. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Sửa chữa bình khí công nghiệp(Doanh nghiệp không 
được sửa chữa trong khu dân cư, chỉ được hoạt động khi có đủ 
điều kiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và pháp 
luật có liên quan)

3319

45. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

46. Quảng cáo 7310

47. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng lao động theo nhu cầu của người sử dụng 
lao động trong nước 

7830

48. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2014

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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4 ĐINH TUẤN 
THIỆN 

Thôn Tiến Lợi, 
Xã Nam Thanh, 
Huyện Tiền Hải, 
Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

151276692

5 PHẠM THỊ 
NHƯ HOA

Số 151A Ba Cu, 
Phường 4, Thành 
phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

273240335

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       151276692
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tiến Lợi, Xã Nam Thanh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 549/16A đường Nguyễn An Ninh , Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   ĐINH TUẤN THIỆN Nam

12/07/1974 Kinh Việt Nam

26/03/2013 Công an tỉnh Thái Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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